SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP
đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động
Mã phiếu doanh nghiệp: 

I. Thông tin chung của doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: 


2. Mã số thuế: 

3. Điện thoại: 
Email: 

4. Địa chỉ doanh nghiệp:

- Số nhà: 
 Đường: 

- Phường/ Xã: 
 Quận/Huyện: 

5. Năm thành lập doanh nghiệp: 

6. Loại hình doanh nghiệp: (Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn trong nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)
7. Ngành sản xuất - kinh doanh chính của doanh nghiệp (là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị sản xuất kinh doanh trong năm 2017; nếu không xác định được giá trị sản xuất kinh doanh thì căn cứ vào ngành có doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng nhiều lao động nhất): 


II. Thông tin về lao động:

8. Tổng số lao động (chia theo loại lao động, trình độ chuyên môn kỹ thuật)
	
	31/12/2017
	30/3/2018

	1. Tổng số lao động
	
	

	Trong đó, nữ
	
	

	2. Chia theo loại lao động 
	
	

	- Lao động quản lý
	
	

	- Lao động gián tiếp
	
	

	- Lao động trực tiếp
	
	

	3. Chia theo trình độ CMKT
	
	

	- Đại học, trên đại học
	
	

	- Cao đẳng
	
	

	- Trung cấp
	
	

	- Sơ cấp nghề, chứng chỉ nghề
	
	

	- CNKT không bằng
	
	

	- Không có trình độ CMKT
	
	


9. Cho biết các hình thức tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp? (đánh dấu x vào những hình thức thường áp dụng tại đơn vị) 

	- Tuyển dụng thông qua các đơn vị dịch vụ việc làm
	

	- Tham gia các sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm
	

	- Thông báo trên báo, đài
	

	- Thông báo tại trụ sở doanh nghiệp/ trên website của doanh nghiệp
	

	- Liên hệ với trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	

	- Nhân viên trong công ty giới thiệu/ mối quan hệ cá nhân
	

	- Khác (ghi cụ thể): 

	


10. Cho biết các yêu cầu của doanh nghiệp trong quá trình xem xét tuyển dụng lao động. (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: (1) quan trọng nhất, (7) ít quan trọng)
	- Đạo đức
	

	- Sức khoẻ
	

	- Kinh nghiệm làm việc
	

	- Trình độ chuyên môn
	

	- Tác phong công nghiệp
	

	- Kỹ năng mềm
	

	- Khác (ghi cụ thể): 

	


11. Xu hướng tuyển dụng lao động theo trình độ chuyên môn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (đánh số theo thứ tự quan trọng từ 1-6, trong đó (1) là ưu tiên tuyển dụng lao động) 

	- Đại học, trên đại học
	

	- Cao đẳng
	

	- Trung cấp
	

	- CNKT có bằng, Sơ cấp nghề, chứng chỉ nghề
	

	- CNKT không bằng
	

	- Không có trình độ CMKT
	


III. Thông tin về hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động

12. Doanh nghiệp có kế hoạch phát triển lao động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hay không?
- Có
(


- Không
( (chuyển đến câu 14) 
13. Nếu có, cho biết kế hoạch nhân sự được đề ra cho thời điểm nào? (chọn và đánh dấu “x”)
· 03 tháng

(
· 06 tháng

(
· Hàng năm

(
· 05 năm

(
· Khác (ghi cụ thể):



14. Doanh nghiệp có quan tâm đến thông tin thị trường lao động không?
· Rất quan tâm

(
· Quan tâm

(
· Ít quan tâm

(
15. Doanh nghiệp có quan tâm đến dự báo nguồn nhân lực không?
· Rất quan tâm

(
· Quan tâm

(
· Ít quan tâm

(
16. Cho biết các nội dung doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu? (chọn và đánh dấu “x” một hoặc nhiều nội dung)
· Về ngành nghề thu hút nhiều lao động




(
· Về tiền lương, thu nhập theo từng ngành nghề


(
· Về năng suất lao động






(
· Về nguồn lao động tìm kiếm việc làm




(
· Về các kỹ năng mềm hỗ trợ người lao động làm việc hiệu quả
(
· Về chính sách nhân lực của nhà nước




(
· Nhận định về tình hình thị trường lao động



(
· Về hệ thống cơ sở đào tạo





(
· Thông tin hệ thống dịch vụ việc làm




(
· Khác (ghi cụ thể):

(
17. Lý do doanh nghiệp tìm hiểu về thông tin thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực? (chọn và đánh dấu “x” cho một hoặc nhiều nội dung) 
	· Để xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong doanh nghiệp
	(

	· Có chính sách chi trả lương phù hợp
	(

	· Có chính sách tuyển dụng nhân sự phù hợp
	(

	· Thay thế nguồn lao động không đáp ứng yêu cầu của đơn vị
	(

	· Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động
	(

	· Có kế hoạch sử dụng và chuẩn bị nguồn nhân lực tại đơn vị
	(

	· Khác (ghi cụ thể): 

	(


18. Doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu thông tin thị trường lao động thuộc phạm vi nào? (chọn và đánh dấu “x” một hoặc nhiều nội dung)
	· Thành phố Hồ Chí Minh
	(

	· Khu vực trọng điểm phía Nam
	(

	· Toàn quốc
	(

	· Quốc tế
	(


19. Doanh nghiệp tìm hiểu thông tin thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực bằng cách nào? (chọn và đánh dấu “x” một hoặc nhiều nội dung)
	· Trên các trang mạng việc làm
	(

	· Trên các phương tiện báo, đài
	(

	· Trên website của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	(

	· Trên website của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh
	(

	· Khác (ghi cụ thể):

	(


20. Theo nhận định của doanh nghiệp, hoạt động thông tin thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực có cần thiết cho phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị không?

- Có
(


- Không
(
21. Doanh nghiệp cần cơ quan nhà nước cung cấp các nội dung gì liên quan đến thông tin thị trường lao động để đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự? (chọn và đánh dấu “x” một hoặc nhiều nội dung)
	· Về cơ cấu nguồn nhân lực
	(

	· Về tiền lương theo nhóm ngành nghề
	(

	· Về nguồn lao động để tìm kiếm nhân sự phù hợp
	(

	· Về hệ thống cơ sở đào tạo
	(

	· Thông tin hệ thống dịch vụ việc làm
	(

	· Về chính sách nhân lực của nhà nước
	(

	· Nhận định về tình hình thị trường lao động
	(

	· Khác (ghi cụ thể):

	(


22. Doanh nghiệp có đồng ý phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các đợt khảo sát/ phỏng vấn để tạo nguồn dữ liệu phục vụ cho hoạt động thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực không?
- Có
(


- Không
( 
Nếu không, vui lòng cho biết lý do: 

23. Nếu có, cho biết tần suất cung cấp thông tin phù hợp mà doanh nghiệp có thể thực hiện? (đánh dấu “x” vào 01 nội dung lựa chọn)
· 01 tháng/lần

(
· Quý/ lần

(
· 6 tháng/ lần

(
· 01 năm/ lần

(
24. Cách thức cung cấp thông tin của doanh nghiệp? (đánh dấu “x” vào một nội dung lựa chọn)
· Điều tra viên đến trực tiếp ghi chép thông tin


(
· Định kỳ doanh nghiệp sẽ chủ động chuyển thông tin

(
· Có phần mềm để doanh nghiệp cung cấp thông tin trực tuyến
(
25. Những thông tin doanh nghiệp có thể hoặc không thể cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện dự báo? (đánh dấu “x” vào từng nội dung có thể cung cấp hoặc không cung cấp)
	Nội dung
	Cung cấp
	Không cung cấp

	· Số lao động chia theo giới tính
	
	

	· Số lao động chia theo nhóm tuổi
	
	

	· Số lao động chia theo trình độ chuyên môn
	
	

	· Số lao động chia theo vị trí công việc (lao động quản lý, lao động gián tiếp, lao động trực tiếp)
	
	

	· Kế hoạch tuyển dụng lao động cho tương lai
	
	

	· Thông tin về tiền lương, tiền thưởng
	
	

	· Thông tin về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động
	
	

	· Thông tin về doanh thu, lợi nhuận, thuế
	
	

	· Thông tin về tình hình thực hiện các quy định pháp luật lao động
	
	


26. Vui lòng cho biết lý do không thể cung cấp các thông tin (trong trường hợp doanh nghiệp có nội dung trả lời “không cung cấp” ở câu 25)?

· Thuộc về bí mật của doanh nghiệp



(
· Doanh nghiệp không có thống kê, theo dõi

(
· Doanh nghiệp không muốn công bố ra bên ngoài
(
· Khác (ghi cụ thể)

27. Theo Quý doanh nghiệp, hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động có cần thiết đối với xã hội?

- Có
(


- Không
( 

· Nếu trả lời có, vui lòng cho biết lý do: 
· Nếu trả lời không, vui lòng cho biết lý do:

28. Theo Quý doanh nghiệp có cần thiết phải có trang thông tin điện tử dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động bằng song ngữ không (VD: Việt - Anh)?
-  Có
(


- Không
( 

· Nếu trả lời không, vui lòng cho biết lý do:

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin do Quý doanh nghiệp cung cấp để phục vụ công tác định hướng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động trong thời gian sắp tới.
	Điều tra viên
	Xác nhận của doanh nghiệp

(Ký tên, ghi Họ và tên, đóng dấu)
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